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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Hiện nay, các giao dịch trong xã hội ngày càng phổ biến việc chấp nhận sử 

dụng tài sản tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ. Trong hoạt động kinh doanh của các TCTD nói chung và các NHTM nói 

riêng, hoạt động nhận thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có 

kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD là hoạt động kinh tế thông 

thường và hết sức phổ biến diễn ra hàng ngày. 

Bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn là một biện pháp bảo 

đảm khá phổ biến trong nghiệp vụ cấp tín dụng, nhất là trong trường hợp cấp tín 

dụng cho cá nhân. Biện pháp bảo đảm này mang lại nhiều lợi ích khác nhau, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức muốn vay tiền nhanh tại các TCTD 

thông qua sử dụng tiền gửi làm TSBĐ; về nguyên tắc hoạt động này được thực 

hiện linh hoạt và dễ dàng, bên gửi tiền có thể sử dụng tiền gửi để bảo đảm cho 

nghĩa vụ của chính mình, của một bên khác hoặc yêu cầu TCTD cấp bảo lãnh 

cho bên thứ ba. 

Pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD là chế định quan trọng. Tuy 

nhiên, pháp luật hiện hành nước ta quy định về lĩnh vực này còn mang tính khái 

quát, hướng dẫn chung ở nhiều văn bản. Pháp luật quy định chung việc sử dụng 

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn làm TSBĐ theo hướng dẫn của TCTD phù 

hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, pháp luật đã giao quyền tự 

quyết, chủ động cho các TCTD nhưng cũng gây khó khăn cho các TCTD trong 

việc xác định biện pháp bảo đảm và cơ chế áp dụng, thực hiện. Ngoài ra, pháp 

luật hiện hành về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn còn một số hạn chế như: chưa quy định rõ tư cách, quyền và nghĩa vụ của 

TCTD nhận tiền gửi trong quan hệ giao dịch thế chấp, cầm cố tiền gửi khi 

TCTD nhận tiền gửi không là TCTD nhận thế chấp, cầm cố; chưa quy định cụ 

thể về đăng ký biện pháp bảo đảm... 

Từ thực tiễn trên dẫn đến hoạt động áp dụng pháp luật về thế chấp, cầm cố 

tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

trong HĐTD tại các TCTD thiếu đồng bộ, không thống nhất. Quy định hiện 

hành gây trở ngại cho các bên trong việc áp dụng, thực hiện pháp luật, xác định 

hiệu lực đối kháng với người thứ ba, điều này có thể sẽ gây thiệt hại cho các chủ 

thể có quyền, chưa bảo vệ được quyền lợi cao nhất của bên có quyền, nhất là 

trong quá trình xử lý tài sản và khi xảy ra các tranh chấp thường phức tạp, giao 

dịch trước đó có thể không được chấp nhận. 

Chính vì vậy, để làm rõ các quy định pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản 

là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong 

HĐTD cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng, thực hiện pháp luật tại 

các TCTD, tác giả đã lựa chọn đề tài “Pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là 

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp 
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đồng tín dụng, qua thực tiễn tại các ngân hàng thương mại” để nghiên cứu và 

hoàn thành Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Hoạt động thế chấp và cầm cố tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong 

HĐTD diễn ra phổ biến trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Chính vì 

vậy, việc nghiên cứu để làm rõ các quy định pháp luật hiện hành thu hút sự quan 

tâm của nhiều nhà nghiên cứu, cụ thể có thể kể đến như sau: 

- Lê Minh Thành (2019), “Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng tín dụng”, Tạp chí pháp luật và thực tiễn - số 38/2019. Bài viết đã nêu rõ 

các đặc điểm của hoạt động thế chấp tài sản nói chung nhằm thực hiện nghĩa vụ 

trong HĐTD giữa ngân hàng và thương nhân. Bài viết là nguồn tham khảo để 

độc giả hiểu rõ về pháp luật Việt Nam hiện hành về chế định xử lý TSBĐ thực 

hiện HĐTD. 

- Hoàng Thị Việt Anh (2020), “Chế định cầm cố tài sản trong Bộ luật 

dân sự năm 2015 và bàn luận về cầm cố tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng”, Tạp 

chí pháp luật và thực tiễn - số 43/2020. Bài viết đã nghiên cứu và phân tích 

chuyên sâu các vấn đề liên quan đến chế định cầm cố tài sản theo quy định của 

BLDS năm 2015 như: đối tượng của hoạt động cầm cố, phân tích các quy định 

pháp luật về nghĩa vụ, quyền hạn của bên cầm cố, bên nhận cầm cố và so sánh 

biện pháp cầm cố với thế chấp. Tác giả đã đưa ra các quy định cụ thể về tiền gửi 

tiết kiệm như: chủ thể gửi tiền, phạm vi nhận gửi tiết kiệm, thủ tục chi trả tiền 

gửi và nội dung thẻ tiết kiệm; qua đó làm rõ hơn về biện pháp cầm cố tài sản 

tiền gửi tiết kiệm tại TCTD; đồng thời cũng đã phân tích thực tiễn cầm cố tài sản 

tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD. 

- Bùi Đức Giang (2020), “Quản lý rủi ro pháp lý khi nhận bảo đảm bằng 

tiền gửi và số dư tài khoản thanh toán”, Tạp chí Ngân hàng - số 4/2020. Bài viết 

đã phân tích chuyên sâu các quy định pháp luật của nước ta về bảo đảm bằng 

tiền gửi tại các TCTD và các vấn đề lý luận liên quan đến số dư tiền gửi, số dư 

tài khoản thanh toán. Đặc biệt, bài viết đã phân tích các rủi ro pháp lý khi nhận 

bảo đảm bằng tiền gửi và số dư tài khoản thanh toán, từ đó đưa ra các giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề trên và hạn chế các rủi ro xảy ra tranh chấp 

tại các TCTD. 

- Ngô Tú Ngọc (2020), “Xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh đảm 

bảo thực hiện hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị”, Luận văn 

thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Nội dung luận văn đã phân 

tích chi tiết các vấn đề lý luận liên quan đến cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản 

và tổng hợp các quy định pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó, tác giả đã đánh giả 

những kết quả đạt được và hạn chế trong quy định pháp luật, trong thực tiễn áp 

dụng pháp luật về xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bảo đảm thực hiện 

HĐTD tại tỉnh Quảng Trị. Từ đó, Luận văn đã kiến nghị các giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, bảo 

lãnh bảo đảm thực hiện HĐTD. 
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Thực tế cho thấy có khá nhiều nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giao 

dịch bảo đảm thế chấp, cầm cố tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong 

HĐTD, các rủi ro pháp lý khi nhận bảo đảm đối với tài sản là số dư tiền gửi, tiền 

gửi tiết kiệm. Các công trình chủ yếu tập trung làm rõ ở một số khía cạnh nhất 

định về nhận TSBĐ, xử lý TSBĐ, nhận TSBĐ là số dư tiền gửi, cầm cố tiền gửi 

tiết kiệm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trên cơ sở kế thừa những khái niệm 

TSBĐ, biện pháp thế chấp và cầm cố, quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao 

dịch bảo đảm, xử lý TSBĐ, tiền gửi tiết kiệm, lý luận áp dụng biện pháp bảo 

đảm thế chấp, cầm cố số dư tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ, các rủi ro pháp lý khi nhận bảo đảm bằng tiền gửi, đề tài “pháp luật về 

thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại các ngân hàng 

thương mại” làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến thế chấp, cầm cố tài sản để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với hai loại tài sản đặc biệt là tiền gửi tiết kiệm 

và tiền gửi có kỳ hạn, cùng với các nghiên cứu đã công bố góp phần hoàn thiện 

các quy định pháp luật liên quan và nâng cao công tác áp dụng, thực hiện tại các 

NHTM. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn hướng tới nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi 

có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD, qua thực tiễn tại các 

NHTM trên cả nước. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, Luận văn cần thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

- Thực hiện nghiên cứu và làm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng pháp 

luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD; 

- Nhận diện, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm cố 

tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

trong HĐTD tại các TCTD cũng như các NHTM. 

- Làm rõ các luận cứ khoa học cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD tại các 

NHTM. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là các vấn đề lý luận; quy định của 

pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD và thực tiễn thực hiện pháp luật này tại 

các NHTM. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

* Phạm vi nội dung: nghiên cứu, phân tích, đánh giá pháp luật Việt Nam 

hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi 

tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD. 

* Phạm vi không gian: trên phạm vi cả nước. 

* Phạm vi thời gian: từ năm 2015 đến năm 2021. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận văn tiến hành nghiên cứu, phân tích và đánh giá trên cơ sở lý luận của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà 

nước liên quan đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích văn bản: phương pháp này sẽ được tác giả áp 

dụng xuyên suốt trong hoạt động làm rõ nội dung của Luận văn. Trên cơ sở 

nghiên cứu, tham khảo, đánh giá thực tiễn và tư duy đối với các đề tài đã được 

công bố, các vấn đề thực tiễn liên quan và các quy định pháp luật, tác giả sẽ 

phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của vấn đề liên quan đến pháp luật về thế 

chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ trong HĐTD. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: chủ yếu sử dụng trong Chương 2 để 

phân tích, làm rõ các nội dung, tinh thần được ghi nhận tại các quy định và văn 

bản pháp luật khác nhau. Đây là tiền đề để đánh giá tính hiệu quả của công tác 

áp dụng pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD. 

- Phương pháp tổng hợp: được sử dụng trong cả Luận văn. Dựa trên 

những kết quả đã thu thập, tác giả sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích các thông tin 

nhằm đưa ra những đánh giá khách quan cũng như đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng, thực hiện pháp luật về 

thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ trong HĐTD. 

- Phương pháp phân tích định lượng: chủ yếu sử dụng trong Chương 2 

để phân tích các số liệu thứ cấp, làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu và các nhận 

định trong nội dung luận văn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

- Ý nghĩa lý luận: Nội dung làm rõ một cách sâu sắc hơn các vấn đề lý 

luận cơ bản liên quan pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, 

tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD, qua thực tiễn tại 

các NHTM. 

- Ý nghĩa thực tiễn: trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của 

pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD, Luận văn có tác dụng tham khảo đối 

với công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, các nghiên cứu đánh giá của Luận 
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văn là tài liệu để các NHTM tham khảo khi xây dựng nội dung trong các quy 

chế nội bộ về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi. Ngoài ra, Luận văn có thể 

được sử dụng là nguồn tài liệu bổ sung trong công tác giảng dạy pháp luật tại 

các trường Đại học Luật liên quan đến chế định thế chấp, cầm cố tài sản và pháp 

luật ngân hàng. 

7. Kết cấu luận văn 

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội 

dung của luận văn được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là 

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp 

đồng tín dụng. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng 

và thực tiễn thực hiện tại các ngân hàng thương mại. 

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi 

có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng tại các ngân 

hàng thương mại. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP, CẦM CỐ 

TÀI SẢN LÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ĐỂ 

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 

 

1.1. Khái quát về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm và tiền 

gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng. 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thế chấp và cầm cố tài sản 

Thế chấp và cầm cố tài sản là hai biện pháp bảo đảm được BLDS 2015 quy 

định tại Điều 292, được các tổ chức và cá nhân áp dụng thường xuyên, vì vậy 

pháp luật đã có những quy định rõ ràng và chi tiết đối với hai biện pháp này. 

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thế chấp tài sản 

Về phương diện ngữ nghĩa, thế chấp được hiểu là một bên sử dụng tài sản 

để bảo đảm việc thực hiện một nghĩa vụ được xác lập trước đó. BLDS 2015 của 

nước ta đã đưa ra khái niệm: “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là 

bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp)”1. 

Biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản được pháp luật bảo đảm thực hiện khi 

áp dụng và có các đặc điểm sau: (1) hướng tới mục đích bảo đảm thực hiện một 

nghĩa vụ. (2) Tài sản dùng để thế chấp phải là các tài sản thuộc quyền sở hữu 

của bên thế chấp. (3) Bên thế chấp không giao trực tiếp tài sản cho bên nhận thế 

chấp. (4) Nghĩa vụ bảo vệ và duy trì giá trị tài sản thế chấp không thuộc bên 

nhận thế chấp. (5) Tài sản được dùng thế chấp có thể là động sản và hoặc bất 

động sản. (6) Quan hệ thế chấp tài sản chấm dứt khi các nghĩa vụ xác lập trước 

đó được thực hiện. 

1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của cầm cố tài sản 

Về mặt ngữ nghĩa, cầm cố tài sản là việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở 

hữu của mình giao cho một bên khác nắm giữ nhằm bảo đảm việc thực hiện một 

nghĩa vụ. Đây là một biện pháp bảo đảm đối vật, khi bên có nghĩa vụ không thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ thì bên có quyền sẽ xử lý tài sản 

này theo quy định để bù trừ với các nghĩa vụ không được thực hiện. BLDS 2015 

đưa ra khái niệm: “Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) 

giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận 

cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”2. 

Biện pháp cầm cố tài sản được pháp luật bảo đảm thực hiện khi áp dụng. 

Giống như thế chấp, cầm cố tài sản cũng có những đặc điểm: (i) hướng tới 

mục đích bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ; (ii) tài sản được dùng để cầm cố phải 

là các tài sản thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố; (iii) quan hệ cầm cố tài sản 

chấm dứt khi các nghĩa vụ xác lập trước đó được thực hiện. 

Ngoài ra cầm cố tài sản còn có những đặc điểm khác sau: (1) để xác lập 

quan hệ cầm cố tài sản, bên cầm cố tài sản phải giao tài sản cho bên nhận cầm 

                                                   
1 Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2015 
2 Điều 310 Bộ luật dân sự năm 2015 
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cố nắm giữ. (2) Bên có quyền – bên nhận cầm cố phải thực hiện việc bảo vệ và 

bảo đảm duy trì giá trị của tài sản. (3) Tài sản cầm cố thường là các tài sản hiện 

có tại thời điểm xác lập quan hệ và có thể chuyển giao. 

1.1.1.3. Vai trò của thế chấp và cầm cố tài sản để bảo đảm thực hiện hợp 

đồng tín dụng 

Hoạt động kinh doanh của các TCTD có mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận 

nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn và phát triển ổn định, vì vậy 

việc sử dụng các biện pháp bảo đảm (thế chấp, cầm cố) là hết sức cần thiết và có 

nhiều ý nghĩa như sau: 

Một là, đẩy mạnh sự phát triển trong lưu thông tiền tệ của nền kinh tế. 

Khi các chủ thể đi vay có các biện pháp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của 

mình thì việc quyết định cấp tín dụng và giải ngân của TCTD sẽ dễ dàng và an 

toàn hơn. Hai biện pháp bảo đảm thế chấp và cầm cố tài sản được sử dụng phổ 

biến trong nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động vay và cho vay tiền tệ. Với sự tham 

gia của việc sử dụng một tài sản khác thế chấp /cầm cố để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ giúp cho nguồn tiền tệ được dễ dàng trao đổi và nâng cao khả năng 

hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả khoản vay. 

Hai là, là biện pháp nhằm ổn định hoạt động của các TCTD. 

Trong cơ chế thị trường hội nhập hiện nay, hoạt động thị trường tiền tệ 

ngày càng sôi động, theo đó hoạt động của các TCTD ngày càng đa dạng. Trong 

đó, rủi ro lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động của các TCTD là 

không thu hồi được vốn cho vay bao gồm tiền gốc và hoặc tiền lãi đúng kỳ hạn 

thỏa thuận, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để nâng cao tính phòng ngừa, việc 

sử dụng biện pháp thế chấp /cầm cố tài sản mang lại hiệu quả to lớn, nếu bên 

vay không thực hiện các nghĩa vụ này thì TCTD đó sẽ xử lý TSBĐ đã được thế 

chấp, cầm cố để bù đắp vào nghĩa vụ xác lập trước đó. 

Ba là, hạn chế các tranh chấp xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các chủ thể trong HĐTD. 
1.1.2. Khái niệm về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 

1.1.2.1. Khái niệm tiền gửi tiết kiệm 

Gửi tiền tiết kiệm là một phương thức tiết kiệm, đầu tư an toàn ổn định 

được nhiều cá nhân lựa chọn, hướng đến mục đích chủ yếu là dự phòng chi tiêu 

trong tương lai. Ở nước ta, Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định chung về 

giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD. Theo đó, “tiền gửi tiết kiệm là khoản 
tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được hoàn trả 

đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng ”3. 

Một khoản tiền gửi tiết kiệm có các đặc điểm sau: 

Một là, là khoản đầu tư mang tính ổn định và an toàn. 
Hai là, được gửi tại các TCTD, các chủ thể trong quan hệ gửi tiền gồm 

TCTD và người gửi tiền. Chủ thể gửi tiền tiết kiệm chỉ có cá nhân không bao 

gồm tổ chức. 
Ba là, về hình thức được thể hiện dưới dạng văn bản là thẻ (sổ) tiết kiệm là 

                                                   
3 Khoản 1, Điều 5 Thông tư 48/2018/TT-NHNN 
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mẫu in sẵn của TCTD. Mỗi lần gửi tiền chỉ ban hành duy nhất 01 bản, người gửi 
tiền cần phải chấp nhận các điều khoản do TCTD ban hành. 

Bốn là, về phương thức gửi và thanh toán chi trả. Người gửi tiền phải trực 

tiếp đến địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của TCTD để 
gửi và nhận chi trả, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản thanh toán 

của mình. Khi đến hạn, người gửi tiền phải làm thủ tục, phải xuất trình thẻ (sổ) 

tiết kiệm để nhận chi trả. 
Năm là, được hưởng lãi theo mức lãi suất do TCTD quy định và theo kỳ 

hạn chọn gửi, nếu rút tiền trước hạn gửi sẽ nhận mức lãi suất thấp hơn mức thỏa 

thuận. Phương thức trả lãi theo thỏa thuận, có thể trả tiền lãi trước, định kỳ hàng 
tháng, quý, năm hoặc lãnh lãi vào cuối kỳ khi đáo hạn. 

Sáu là, có thời hạn cụ thể, gồm có: gửi có kỳ hạn và gửi không kỳ hạn. 

Thời hạn gửi do các TCTD xác định theo số tháng gửi, thấp nhất là tháng. 

Bảy là, chủ thể gửi tiền có quyền tặng cho, bán và được chuyển giao quyền 

sở hữu tiền gửi tiết kiệm trừ trường hợp chuyển giao quyền sở hữu theo thừa kế. 

Tám là, khoản tiền gửi tiết kiệm là loại tiền vô hình phi vật chất, hình thái 

thể hiện bằng số dư tiền gửi theo dõi trên tài khoản tại TCTD. 
Chín là, khoản tiền gửi tiết kiệm là một khoản vay với bên cho vay là người gửi 

tiền và bên vay là TCTD nhận gửi tiền, người gửi tiền có quyền đòi nợ. 
1.1.2.2. Khái niệm tiền gửi có kỳ hạn 
Ở nước ta, Thông tư số 49/2018/TT-NHNN quy định chung về giao dịch 

tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD. Theo đó, “tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của 
khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa 
thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền 

gốc, lãi cho khách hàng”4. 

Giống như tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn cũng có các đặc điểm 

sau: (1) là khoản đầu tư mang tính ổn định và an toàn; (2) chủ thể trong quan hệ 

gửi tiền gồm TCTD và người gửi tiền; (3) về hình thức được thể hiện dưới dạng 

văn bản; (4) được hưởng lãi theo mức lãi suất do TCTD quy định và theo kỳ hạn 

chọn gửi. Trường hợp rút tiền trước kỳ hạn gửi sẽ nhận được mức lãi suất thấp 

hơn thỏa thuận; (5) thời điểm thanh toán tiền lãi được TCTD thỏa thuận trả 

trước, theo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc trả vào thời điểm kết thúc kỳ hạn 

gửi; (6) có thời hạn cụ thể; (7) chủ thể gửi tiền có quyền tặng cho, bán và được 

chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn trừ trường hợp chuyển giao quyền 

sở hữu theo thừa kế; (8) khoản tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền vô hình phi vật chất, 

hình thái thể hiện bằng số dư tiền gửi theo dõi trên tài khoản tại TCTD; (9) 

khoản tiền gửi có kỳ hạn là một khoản vay với bên cho vay là người gửi tiền và 

bên vay là TCTD nhận gửi tiền, người gửi tiền có quyền đòi nợ. 

Ngoài ra tiền gửi có kỳ hạn có những đặc điểm khác sau: 

Một là, về chủ thể gửi tiền, người gửi tiền có kỳ hạn ngoài cá nhân là người cư 

trú, còn bao gồm chủ thể: người cư trú là tổ chức và người không cư trú5. 

                                                   
4 Khoản 1 Điều 4 Thông tư 49/2018/TT-NHNN  
5 Điều 3 Thông tư 49/2018/TT-NHNN 
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Hai là, về chủ thể nhận gửi tiền, các TCTD nhận gửi tiền tiết kiệm cũng 

nhận gửi tiền có kỳ hạn, ngoài ra TCTD phi ngân hàng được phép nhận tiền gửi 

có kỳ hạn6. 

Ba là, tiền gửi có kỳ hạn gửi kỳ hạn thấp nhất được tính theo tuần. 

Bốn là, thỏa thuận gửi tiền được các bên lập thành văn bản với số bản theo 

thỏa thuận, có thể thỏa thuận thêm các nội dung ngoài quy định mà pháp luật 

không cấm, hình thức thường là hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo mẫu hoặc văn 

bản do TCTD ban hành có chữ ký xác nhận của người gửi tiền7. 

Năm là, người gửi tiền chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông 

qua tài khoản thanh toán của chính mình mở tại TCTD đó, không được sử dụng 

tiền mặt8. TCTD chủ động chi trả tiền gửi theo thỏa thuận, người gửi tiền không 

nhất thiết phải đến địa điểm giao dịch hợp pháp của TCTD để nhận và cũng 

không buộc phải xuất trình thỏa thuận gửi tiền có kỳ hạn cho TCTD. 

1.1.3. Khái niệm, đặc điểm của thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 

1.1.3.1. Khái niệm về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm và tiền 

gửi có kỳ hạn 

Về mặt ngữ nghĩa việc “thế chấp, cầm cố tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có 

kỳ hạn” là người gửi tiền sử dụng số dư tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 

của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho việc xác lập một giao dịch mới, 

trong đó TSBĐ được thể hiện bằng số dư tiền gửi tại TCTD, còn thế chấp /cầm 

cố là biện pháp bảo đảm. 

1.1.3.2. Đặc điểm của thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm và tiền 

gửi có kỳ hạn 

Một là, hoạt động thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn được pháp luật điều chỉnh một phần, quyền chủ động do TCTD quyết định. 

Hai là, hoạt động thế chấp/cầm cố tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 

để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi trong 

mang lại lợi ích cho các bên. 

Ba là, TCTD nhận thế chấp, cầm cố tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 

có thể là TCTD đã nhận tiền gửi trước đó hoặc là TCTD độc lập. 

1.1.4. Khái niệm về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng 

“ Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa TCTD (bên cho 

vay) với tổ chức, cá nhân (bên đi vay) có đủ điều kiện theo quy định (bao gồm 

quy định của TCTD), theo đó TCTD giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một 

khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo 

thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả tiền gốc và tiền lãi phát sinh.” HĐTD 

biểu hiện dưới hai hình thái vật chất gồm văn bản viết và văn bản điện tử. 

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD là việc xác lập các điều kiện bắt 

buộc về việc bên được cấp tín dụng /bên vay sử dụng tài sản khác để tăng khả 

                                                   
6 Điều 2 Thông tư 49/2018/TT-NHNN 
7 Điều 6 Thông tư 49/2018/TT-NHNN 
8 Khoản 2 Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-NHNN 
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năng thực hiện nghĩa vụ chính của mình trong HĐTD, đó là nghĩa vụ hoàn trả 

nợ vay bao gồm tiền gốc và lãi, phí phát sinh từ HĐTD. Giao dịch bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ trong HĐTD có thể lập thành một hợp đồng bảo đảm riêng hoặc là 

điều khoản cụ thể về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD phù hợp với quy 

định của pháp luật.9 

Theo nghĩa hẹp có thể hiểu việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD 

là sự cam kết của người đi vay với TCTD dựa trên các quy định pháp luật nhằm 

thiết lập các biện pháp dự phòng để bảo đảm việc trả nợ vốn vay, ngăn ngừa các 

vi phạm HĐTD xảy ra cũng như tạo các điều kiện để bên vay khắc phục hậu quả 

nếu xảy ra. 

1.2. Khái quát pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín 

dụng 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín 

dụng 

Pháp luật là hệ thống các quy định được Nhà nước ban hành hoặc thừa 

nhận, mang tính bắt buộc chung nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD là toàn bộ các quy định được Nhà 

nước định ra hoặc thừa nhận để điều chỉnh hoạt động sử dụng tiền gửi tiết kiệm, 

tiền gửi có kỳ hạn làm TSBĐ cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trong 

HĐTD tại TCTD. 

1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp 

đồng tín dụng 

Các quy định pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền 

gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD được quy định ở 

nhiều văn bản pháp luật khác nhau, tuân thủ theo các quy định của pháp luật dân 

sự về giao dịch bảo đảm, các quy định riêng về hoạt động của TCTD, các quy 

định của Ngân hàng Nhà nước đối với việc sử dụng loại tài sản này làm TSBĐ, 

có các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, các quy tắc chung khi thực hiện giao dịch bảo đảm thế chấp, 

cầm cố tài sản như: sử dụng làm TSBĐ; Hình thức của giao dịch; Hiệu lực của 

giao dịch; Thời điểm chấm dứt quan hệ; Quyền và nghĩa vụ của các bên tham 

gia giao dịch; Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm; Yêu cầu để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ trong tương lai…. Các quy định này được quy định chung tại BLDS 

2015, Nghị định 21/2021/NĐ-CP. 

Thứ hai, các quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm: việc đăng ký được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP, Thông tư 

18/2018/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTP. Các 

                                                   
9 Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP 
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quy định về phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba tuân thủ theo quy 

định chung của BLDS 2015 (tại Điều 297, Điều 298, Điều 310). 

Thứ ba, các quy định về xử lý TSBĐ là tiền gửi tuân thủ theo quy định 

chung về xử lý TSBĐ của BLDS 2015 (từ điều 299 đến Điều 308) và Nghị định 

21/2021/NĐ-CP (từ Điều 49 đến Điều 59) như: Các trường hợp xử lý TSBĐ; 

Thông báo và thời hạn xử lý TSBĐ; Phương thức xử lý tài sản thế chấp, cầm cố; 

Các quy định về nhận chính TSBĐ để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của 

bên bảo đảm; Giao TSBĐ để xử lý; Thanh toán và thứ tự ưu tiên thanh toán.... 

1.3. Các yếu tố tác động đến pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là 

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong 

hợp đồng tín dụng 

Thứ nhất, yếu tố về chính trị - chính sách. 

Mọi quốc gia đều có Nhà nước quản lý, duy trì sự ổn định và phát triển 

kinh tế xã hội; có hệ thống tư tưởng chính trị, chính sách riêng, ảnh hưởng rất 

lớn đến việc cụ thể hóa quy định pháp luật. Hoạt động của các TCTD giữ vai trò 

quyết định trong việc điều tiết, bình ổn thị trường tiền tệ, có ảnh hưởng lớn đến 

sự ổn định, phát triển kinh tế của đất nước, do vậy pháp luật về thế chấp, cầm cố 

tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

trong HĐTD chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố chính trị - chính sách. 

Thứ hai, yếu tố về kinh tế. 

Kinh tế là nhân tố quan trọng của đất nước, tác động đến nhiều vấn đề 

trong đời sống xã hội. Các quy định pháp luật phải tạo môi trường thuận lợi để 

phát triển kinh tế và các quan hệ kinh tế là yếu tố cần xem xét để xây dựng các 

quan hệ pháp luật mới. Khi các quan hệ kinh tế có sự thay đổi, pháp luật cũng 

cần có sự điều chỉnh cho phù hợp, nếu thực tiễn các quan hệ kinh tế đào thải một 

quy định liên quan hoặc không còn hoàn toàn phù hợp với quy định liên quan thì 

nhà làm luật cần có định hướng để thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung. 

Thứ ba, yếu tố mức độ hoàn thiện của chính sách, pháp luật. 

Mức độ hoàn thiện của các chính sách, của hệ thống pháp luật chung có 

ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật phù hợp 

với thực tiễn, qua đó quyết định đến hiệu quả trong quá trình áp dụng và thực 

hiện pháp luật. Khi chính sách của Nhà nước, hệ thống pháp luật kịp thời cải 

cách, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển chung của xã hội và sát với thực tiễn 

hoạt động trong nền kinh tế hội nhập quốc tế sẽ giúp hoàn thiện và xây dựng các 

quy định pháp luật mang tính khả thi và chất lượng hơn, từ đó sẽ nâng cao được 

hiệu quả áp dụng và thực hiện pháp luật trong thực tiễn. 
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Tiểu kết chương 1 

Thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD là biện pháp bảo đảm được áp dụng 

thường xuyên, là hoạt động kinh tế thông thường và hết sức phổ biến diễn ra 

hàng ngày tại các TCTD. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện pháp luật về hoạt động 

này sẽ luôn phát sinh những vấn đề cần hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất 

lượng của pháp luật trong quá trình áp dụng. Hiện nay, pháp luật về thế chấp, 

cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ trong HĐTD được quy định chung ở nhiều văn bản khác nhau, đã đảm 

bảo việc định hướng, tăng cường tính chủ động cho các TCTD áp dụng trong 

hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc pháp luật chưa quy định cụ thể trong một 

chế định nào hoặc bằng một văn bản pháp luật nào, mà quy định chung giao 

quyền tự quyết cho TCTD hướng dẫn việc sử dụng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có 

kỳ hạn làm TSBĐ phù hợp với pháp luật chung về giao dịch bảo đảm, dẫn đến 

việc áp dụng và thực hiện pháp luật còn thiếu đồng bộ, chưa thống nhất giữa các 

TCTD, giữa các tổ chức, cá nhân với nhau. Điều này có thể dẫn đến những tranh 

chấp đáng tiếc, ẩn chứa không ít những rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh 

doanh của TCTD nói riêng và của nền kinh tế nói chung.   
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP, CẦM CỐ TÀI SẢN LÀ 

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ĐỂ BẢO ĐẢM  

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ  

THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín 

dụng 

2.1.1. Quy định pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, 

tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng 

Một là, tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn được pháp luật hiện 

hành chấp nhận để sử dụng làm TSBĐ và thực hiện theo hướng dẫn của TCTD 

phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm10. TCTD phải ban hành 

quy định nội bộ về giao dịch tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, trong đó phải có 

nội dung về việc sử dụng tiền gửi làm TSBĐ11. Khi sử dụng tiền gửi tiết kiệm, tiền 

gửi có kỳ hạn làm TSBĐ, cần tuân thủ theo quy định chung tại BLDS 2015 và 

Nghị định 21/2021/NĐ-CP. 

Hai là, về mặt hình thức, thỏa thuận giao dịch thế chấp, cầm cố tài sản tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn phải được lập thành văn bản, có thể lập thành 

một hợp đồng bảo đảm riêng hoặc là điều khoản cụ thể về bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ trong HĐTD phù hợp với quy định của pháp luật, có hiệu lực ngay từ 

thời điểm giao kết hoặc có hiệu lực từ thời điểm do các bên thỏa thuận. 

Ba là, thời điểm chấm dứt quan hệ thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tuân thủ theo quy định chung của BLDS 2015 (Điều 

327, Điều 315) 

Bốn là, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp, cầm cố tài sản tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tuân thủ theo quy định chung của BLDS 2015, đối với 

quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp quy định tại Điều 320 và Điều 321, đối với 

nghĩa vụ và quyền của bên cầm cố quy định tại Điều 311 và Điều 312. 

Năm là, quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp, cầm cố tài sản tiền gửi 

tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tuân thủ theo quy định chung của BLDS 2015, đối 

với quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp quy định tại Điều 322 và Điều 323, 

đối với nghĩa vụ và quyền của bên nhận cầm cố quy định tại Điều 313 và Điều 

314. 

Sáu là, phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm, tuân thủ theo quy định chung của 

BLDS từ Điều 293 đến Điều 296 và hướng dẫn của Nghị định 21/2021/NĐ-CP 

(Điều 5). 

Bảy là, đăng ký biện pháp bảo đảm và hiệu lực đối kháng với người thứ ba 

trong quan hệ thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn: 

                                                   
10 Điều 13 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, Điều 11 Thông tư 49/2018/TT-NHNN 
11 Điều 20 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, Điều 15 Thông tư 49/2018/TT-NHNN 
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tuân thủ theo quy định chung của BLDS 2015 (Điều 297, 298, 310), Nghị định 

102/2017/NĐ-CP (Điều 4), Nghị định 21/2021/NĐ-CP (Điều 23). Biện pháp thế 

chấp được đăng ký tự nguyện, có thể đăng ký theo các quy định tại Khoản 4, 

Khoản 6, điểm c điểm d Khoản 7, Khoản 9 Điều 6 của Thông tư 

18/2018/TT-BTP; Biện pháp cầm cố không được thực hiện đăng ký. Biện pháp 

thế chấp phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ thời điểm hoàn thành 

việc đăng ký biện pháp bảo đảm. Biện pháp cầm cố phát sinh hiệu lực đối kháng 

với bên thứ ba kể từ thời điểm hoàn thành các thủ tục về giao kết cầm cố tài sản 

và TCTD nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố. 

Tám là, về xử lý tài sản thế chấp, cầm cố là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có 

kỳ hạn, tuân thủ theo quy định chung của BLDS 2015 từ Điều 299 đến Điều 308 

và hướng dẫn của Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định từ Điều 49 đến Điều 59. 

Khi xử lý TSBĐ, trường hợp TCTD nhận bảo đảm là TCTD nhận tiền gửi, 

TCTD trích khoản tiền gửi thanh toán bù trừ cho nghĩa vụ chưa hoàn thành12; 

trường hợp TCTD nhận bảo đảm không là TCTD nhận tiền gửi thì TCTD cần 

phải có sự đồng ý chi trả khoản tiền gửi này từ TCTD nhận tiền gửi. 

2.1.2. Đánh giá quy định pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi 

tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng 

tín dụng 

2.1.2.1. Những thành công đạt được 

Một là, đã tạo ra sự chủ động, linh hoạt trong hoạt động cấp tín dụng có 

TSBĐ bằng cầm cố/thế chấp tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD, 

qua đó góp phần tạo ra môi trường hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định và 

thuận lợi. 

Hai là, pháp luật ghi nhận thêm quyền cụ thể của người gửi tiền, qua đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền được hỗ trợ vốn nhanh chóng và hạn chế 

thiệt hại trong giao dịch gửi tiền. 

Ba là, có tác động tích cực tăng cường khả năng huy động vốn nhàn rỗi từ 

mọi thành phần kinh tế cho các TCTD nói riêng và cho nền kinh tế nói chung, 

góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế. 

2.1.2.2  Những hạn chế 

Thứ nhất, pháp luật hiện hành về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn còn gây khó khăn cho các bên khi xác lập biện pháp 

bảo đảm và gây khó khăn trong việc xác định và áp dụng biện pháp bảo đảm. 

Thứ hai, các quy định pháp luật hiện hành chưa ràng buộc được quyền và 

nghĩa vụ của TCTD nhận tiền gửi trong quan hệ giao dịch thế chấp, cầm cố tài 

sản là số dư tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn nói riêng 

tại TCTD khác. 

Thứ ba, các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với 

TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn còn gây khó khăn cho các bên khi 

xác định và thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm, vì vậy dẫn đến khó khăn 

                                                   
12 Điều 378 Bộ luật dân sự 2015 
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trong việc xác định và phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. 

Thứ tư, pháp luật về thế chấp, cầm cố tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD còn thiếu sự đồng bộ, chưa thống 

nhất trong việc áp dụng và thực hiện của các TCTD. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp 

đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại 

2.2.1. Thực trạng về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền 

gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng tại các 

ngân hàng thương mại 

Hiện nay, nhìn chung các NHTM đã chấp hành khá tốt các quy định pháp 

luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD. Trên cơ sở các quy định chung của Bộ luật 

Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành về giao dịch bảo đảm, khung pháp lý 

chung trong chế định cầm cố, thế chấp tài sản về quyền và nghĩa vụ của chủ thể 

tham gia, hình thức thực hiện, hiệu lực đối kháng cũng như các yêu cầu bắt buộc 

khi xác lập giao dịch, các NHTM đều đã thực hiện xây dựng các quy chế nội bộ 

riêng về hoạt động cấp tín dụng có TSBĐ bằng thế chấp, cầm cố tài sản là tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD. 

Tùy theo đặc thù, khả năng, đặc điểm hoạt động riêng của mình, các NHTM đã 

chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng cũng như điều chỉnh các quy chế nội 

bộ này và thực hiện phù hợp với quy định chung của pháp luật nhưng vẫn đảm 

bảo đáp ứng chiến lược, mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ. Qua đó, tạo rất nhiều 

thuận lợi cho các NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác huy động 

vốn, cấp tín dụng, góp phần đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, ổn 

định và thúc đẩy phát triển. 

Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành đã dẫn đến tình trạng thiếu đồng 

bộ, chưa thống nhất giữa các NHTM khi áp dụng và thực hiện, còn gây khó cho 

các NHTM trong việc xác định áp dụng biện pháp bảo đảm nào giữa cầm cố hay 

thế chấp tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

trong HĐTD. Ngoài ra, với quy định yêu cầu và cho phép các NHTM chủ động 

xây dựng, điều chỉnh các quy chế nội bộ để cụ thể hóa nội dung này sao cho phù 

hợp với quy định của pháp luật, nhưng đồng thời cũng không có sự bắt buộc nào 

đối với việc thực hiện đúng các quy chế nội bộ đã xây dựng, điều này đã dẫn 

đến sự khác nhau rất lớn khi xây dựng quy chế nội bộ tại các NHTM và trong áp 

dụng, thực hiện pháp luật. 

2.2.2. Những hạn chế và rủi ro pháp lý trong thực tiễn thực hiện pháp luật 

Một là, NHTM nhận bảo đảm có thể gặp rủi ro rất lớn khi nhận TSBĐ là 

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn đang được gửi tại TCTD khác. 

(i) NHTM nhận bảo đảm gặp rủi ro trong việc xử lý TSBĐ. Trong giao dịch 

bảo đảm này, pháp luật hiện hành chưa có quy định ràng buộc quyền và nghĩa vụ 

của TCTD nhận tiền gửi. Theo quy định giai đoạn hiện tại, BLDS 2015 không 
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quy định quyền thu giữ TSBĐ của bên nhận bảo đảm và chỉ quy định trường 

hợp người đang giữ TSBĐ không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền 

yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác13. Do 

đó, nếu không có thỏa thuận nào giữa NHTM nhận bảo đảm /cấp tín dụng với 

TCTD nhận tiền gửi về giao dịch bảo đảm này và bên bảo đảm/người gửi tiền 

không có thiện chí, không phối hợp với NHTM cấp tín dụng trong việc xử lý tài 

sản thì việc xử lý tài sản sẽ rất khó khăn, phải tiến hành qua tố tụng dẫn đến kéo 

dài thời gian xử lý, trong khoản thời gian tố tụng này TSBĐ là khoản tiền gửi có 

thể sẽ không còn nguyên. 

(ii) Rủi ro thứ hai NHTM có thể gặp phải là giá trị TSBĐ – khoản tiền gửi 

có thể bị giảm sút hoặc không còn. Đây là rủi ro mà NHTM nhận bảo đảm luôn 

phải đối mặt, đó là trường hợp bên bảo đảm/bên gửi tiền nếu có nghĩa vụ thanh 

toán khác với chính TCTD nhận tiền gửi, thì TCTD nhận tiền gửi có thể ưu tiên 

và được quyền trích khoản tiền gửi này để bù trừ nghĩa vụ với bên gửi tiền nếu 

đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật14. 

(iii) Rủi ro phát sinh tranh chấp đối kháng với bên thứ ba khi NHTM nhận 

bảo đảm tài sản này có thứ tự xác lập sau bên thứ ba. Pháp luật về đăng ký biện 

pháp bảo đảm không buộc phải thực hiện đăng ký đối với TSBĐ là số dư tiền 

gửi, dẫn đến trong thực tế, việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối trường hợp này 

cũng không được thực hiện đồng bộ tại các NHTM nhận bảo đảm, mà việc yêu 

cầu buộc phải đăng ký đối với TSBĐ là số dư tiền gửi tùy thuộc vào quy định 

riêng của từng NHTM. 

Hai là, giao dịch nhận TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn đứng 

tên cá nhân trong thời kỳ hôn nhân có thể bị vô hiệu. 

Ba là, tình trạng làm giả thẻ (sổ) tiết kiệm để giao dịch. 

Bốn là, tình trạng dùng thẻ (sổ) tiết kiệm đã hết hiệu lực để giao dịch hoặc 

đã được dùng giao dịch bảo đảm nhưng tiếp tục đề nghị TCTD cấp lại. 

Năm là, lợi dụng lòng tin của khách hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, 

chiếm đoạt số tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. 

Sáu là, sử dụng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn có nguồn gốc bất hợp 

pháp để bảo đảm cho khoản vay, đồng thời lợi dụng lòng tin của khách hàng làm 

giả hồ sơ nhằm chiếm đoạt khoản tiền trên. 

Bảy là, đơn giản hóa thủ tục gây ra sự biến động kinh tế trong thị trường. 

Tám là, việc lạm dụng cấp tín dụng có TSBĐ bằng tiền gửi tiết kiệm, tiền 

gửi có kỳ hạn dễ gây ra tăng trưởng ảo tín dụng và huy động vốn trong hệ thống 

TCTD, không thúc đẩy sự tăng trưởng thật trong kinh doanh của các TCTD. 

                                                   
13 Điều 301 Bộ luật Dân sự 2015 
14 Điều 378 Bộ luật Dân sự 2015 
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2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện pháp luật về thế 

chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng 

2.3.1. Nhóm nguyên nhân từ thể chế 

Một là, quy định pháp luật hiện hành chưa hướng dẫn phân loại rõ số dư 

tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn nói riêng là loại tài 

sản nào theo quy định của Bộ luật dân sự khi sử dụng làm TSBĐ. 

Hai là, các quy định pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn mang tính khái quát quá lớn chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Ba là, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ tư cách, quyền và nghĩa vụ của 

TCTD nhận tiền gửi trong quan hệ giao dịch thế chấp, cầm cố đối với tài sản là 

số dư tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn nói riêng tại 

TCTD khác. 

Bốn là, các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với 

TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn chưa cụ thể, ảnh hưởng đến việc 

xác định và phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. 

Năm là, pháp luật hiện hành giao quyền tự quyết quá lớn cho TCTD trong 

áp dụng và thực hiện khi sử dụng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn làm 

TSBĐ. 

Sáu là, các quy định pháp luật về thực hiện các điều kiện của khách hàng 

khi cấp tín dụng chưa cụ thể, không mang tính bắt buộc cao để kiểm soát chặt 

chẽ hoạt động cấp tín dụng có TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn của 

các TCTD. 

Bảy là, một số quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm còn chung chung, 

chưa cụ thể hoặc chưa có sự đồng bộ, thống nhất. 

2.3.2. Nhóm nguyên nhân từ tổ chức thực hiện pháp luật tại các ngân 

hàng thương mại 

Một là, các NHTM còn “lỏng tay kiểm soát” trong hoạt động cho vay có 

TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. 

Hai là, xuất phát từ ý muốn chủ quan của các NHTM và hoặc nhân viên 

ngân hàng muốn đạt các chỉ tiêu cấp tín dụng, huy động vốn vào thời điểm cuối 

kỳ kinh doanh tháng, quý, năm hoặc lôi kéo khách hàng tiền gửi. 
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Tiểu kết chương 2 

Pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD đã có những quy định khá 

tương đối đầy đủ giúp ổn định hoạt động cấp tín dụng của NHTM nói riêng và 

TCTD nói chung. Các quy định pháp luật trên có vai trò rất quan trọng để tạo ra 

nền tảng cho hoạt động đẩy mạnh cung ứng nguồn vốn cho các thành phần kinh 

tế trong xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật vẫn còn tồn tại một 

số vấn đề gây khó khăn trong thực tiễn hoạt động của TCTD. Các vấn đề này 

cần được giải quyết nhanh chóng để triệt tiêu các rủi ro có thể xảy ra gây thiệt 

hại nghiêm trọng cho TCTD và nền kinh tế. 

Bên cạnh đó thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật vẫn còn những sai sót, 

vì lợi ích bước đầu mà tạo ra những lỗ hổng để các đối tượng lợi dụng trục lợi, 

rút ruột ngân hàng gây ra các thiệt hại lớn. Việc đánh giá và nghiên cứu các 

nguyên nhân cần được đẩy mạnh để có thể đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện 

pháp luật cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các TCTD. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP, CẦM CỐ TÀI 

SẢN LÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ĐỂ BẢO ĐẢM 

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI CÁC 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là 

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong 

hợp đồng tín dụng 

Các quan hệ xã hội không ngừng thay đổi và phát triển, vì vậy pháp luật 

cần có sự điều chỉnh và cải cách liên tục để nâng cao hiệu quả điều chỉnh. Thực 

tiễn luôn biến động phong phú và sinh động, bởi vậy trong quá trình xây dựng 

pháp luật phải bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết 

những vấn đề mới nảy sinh. Trong công tác xây dựng pháp luật, việc đề ra 

những định hướng cụ thể và phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế là điều 

cần thiết, là cơ sở để xây dựng các quy định pháp luật hợp lý; Đồng thời giúp 

hạn chế sự mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật với nhau, tạo ra môi trường 

pháp luật mềm dẻo để thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Để hoàn thiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, 

tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD cần tuân thủ các 

yêu cầu sau: 

Một là, việc sử dụng từ ngữ cần thống nhất và rõ ràng trong từng điều luật, 

trong từng văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hai là, khi xây dựng pháp luật cần bám sát thực tiễn hoạt động của các 

TCTD, gắn với đặc trưng của nền kinh tế. 

Ba là, cần đồng bộ, thống nhất giữa quy định chung và các văn bản hướng 

dẫn. 

Bốn là, nhà nước cần quản lý và kiểm soát về lãi suất tiền gửi có thời hạn 

và lãi suất tiền vay đối với khoản vay sử dụng TSBĐ là số dư tiền gửi. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp 

đồng tín dụng 

Cần thực hiện các giải pháp chung như sau: 

Một là, cần thiết phải có sự rà soát tổng thể các quy định về giao dịch bảo 

đảm, bao gồm cả những quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chung và tại 

các văn bản pháp luật chuyên ngành để sửa đổi, bổ sung đảm bảo sự thống nhất. 

Hai là, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác rà soát, tổng kết và 

đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật, qua đó phát hiện những thiếu sót, “điểm 

mù” trong pháp luật ngân hàng để khắc phục, sửa đổi và bổ sung kịp thời. 

Ba là, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế riêng, chuyên biệt cho hoạt động 

đặc thù của TCTD trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, bao gồm cả hoạt 
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động nhận thế chấp, cầm cố tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ. 

Việc đưa ra các giải pháp cụ thể là hết sức cần thiết, cụ thể như sau: 

Một là, cần có quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể giao kết trong 

HĐTD có TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. 

Hai là, cần có quy định yêu cầu bên nhận TSBĐ là số dư tiền gửi phải có 

thông báo cụ thể đến TCTD nhận tiền gửi. 

Ba là, cần có quy định chặt chẽ xác định rõ tư cách, quyền và nghĩa vụ của 

TCTD nhận tiền gửi trong quan hệ giao dịch bảo đảm đối với TSBĐ là số dư 

tiền gửi mà TCTD nhận tiền gửi không tham gia trực tiếp giao dịch bảo đảm. 

Bốn là, cần có quy định bắt buộc các TCTD phải tuân thủ, chấp hành các 

điều kiện về cấp tín dụng (nhất là mục đích vay vốn), phương thức giải ngân tiền 

vay trong hoạt động cấp tín dụng có TSBĐ là số dư tiền gửi. 

Năm là, cần quy định lãi suất cho vay của khoản vay có TSBĐ bảo đảm 

bằng tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn phải cao hơn lãi suất tiền 

gửi. 

Sáu là, cần có hướng dẫn cụ thể phân loại tài sản đối với tiền gửi tiết kiệm, 

tiền gửi có kỳ hạn tại TCTD; Cần quy định các trường hợp áp dụng biện pháp 

bảo đảm thế chấp, cầm cố tài sản khi sử dụng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn làm TSBĐ. 

Kiến nghị: cần phân loại tài sản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại 

TCTD là một loại động sản, thuộc dạng quyền tài sản khác theo quy định tại 

Điều 115 BLDS 2015 gồm có quyền đòi nợ và quyền yêu cầu thanh toán; Khi sử 

dụng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn làm TSBĐ để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ, trong trường hợp TCTD nhận tiền gửi đồng thời là bên nhận bảo đảm 

đối với TSBĐ chính là khoản tiền này thì áp dụng biện pháp cầm cố tài sản, còn 

trong các trường hợp khác thì áp dụng biện pháp bảo đảm là thế chấp tài sản. 

Bảy là, cần quy định khi sử dụng số dư tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết 

liệm, tiền gửi có kỳ hạn nói riêng làm TSBĐ mà bên nhận bảo đảm không phải 

là TCTD nhận tiền gửi thì biện pháp bảo đảm này thuộc trường hợp phải đăng 

ký biện pháp bảo đảm; Cần có hướng dẫn cụ thể việc đăng ký biện pháp bảo 

đảm và áp dụng điểm c khoản 7 Điều 6 Thông tư 18/2018/TT-BTP để đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 

Tám là, sửa đổi quy định BLDS 2015 về việc thu giữ, giao TSBĐ theo 

hướng bên nhận bảo đảm có quyền thu giữ TSBĐ (sửa đổi Điều 301); Cần quy 

định rõ trách nhiệm, chế tài cơ quan thực thi pháp luật trong việc phối hợp thu 

giữ, xử lý TSBĐ. 

Chín là, pháp luật cần có hướng dẫn cụ thể hơn một số quy định sau: 

(i) Quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:  Cần hướng dẫn 

giải thích cụ thể Điều 32 về “Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan 

đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy 

định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng”; Và điểm 

c Khoản 2 Điều 35 “Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình” 
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là như thế nào, đây là một trong các trường hợp mà việc định đoạt tài sản chung 

phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng theo quy định tại Khoản 2 

Điều 35; để từ đó xác định được những giới hạn nhất định cho các bên tham gia 

giao dịch. 

(ii) Khoản 3 Điều 23 Nghị định 21/2021/NĐ-CP đã đưa ra khái niệm: 

“nắm giữ tài sản bảo đảm”, cần hướng dẫn giải thích rõ thêm nội dung “là việc 

bên nhận bảo đảm trực tiếp quản lý, kiểm soát, chi phối tài sản bảo đảm” là như 

thế nào, đây là cơ sở để các chủ thể áp dụng, thực hiện trong thực tiễn. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thế chấp, cầm 

cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại 

Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện một số các giải pháp sau: (1) Cần 

tăng cường công tác kiểm tra, có chế tài xử lý mạnh đối với các NHTM để xảy 

ra tình trạng tăng trưởng ảo huy động vốn, tín dụng; (2) Cần quản lý, kiểm soát 

lãi suất tiền gửi của tất cả các loại tiền gửi có thời hạn tại các TCTD bằng khung 

lãi suất. 

Các NHTM cần thực hiện một số giải pháp chung sau: 

Một là, cần tuân thủ chặt chẽ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật 

về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. 

Hai là, chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ việc tuân 

thủ, chấp hành quy định pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động 

huy động vốn và cho vay. Coi công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ là rào chắn 

cuối cùng bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động ngân hàng. 

Ba là, chú trọng công tác pháp chế và cẩn trọng trong xây dựng quy chế 

nội bộ. Coi trọng công tác kiểm soát chéo trong tác nghiệp giữa các khâu nghiệp 

vụ liên quan. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế 

nội bộ kịp thời phù hợp với sự điều chỉnh của pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy 

định pháp luật trên cơ sở phải phù hợp với hoạt động thực tiễn của từng NHTM, 

bao gồm cả quy định cho vay có TSBĐ bằng số dư tiền gửi đảm bảo tuân thủ 

các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tiền tệ và hoạt động ngân 

hàng. 

Bốn là, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân 

viên. 

Năm là, xây dựng kế hoạch tăng trưởng huy động vốn và tín dụng phù hợp 

với khả năng nội lực và sự phát triển, tăng trưởng chung của nền kinh tế, của 

từng địa phương; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện; không thực hiện 

các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, có chế tài xử lý mạnh đối với người 

đứng đầu hoặc các cá nhân, liên quan đến tăng trưởng ảo huy động vốn, tín 

dụng. 

Các NHTM cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: 

Một là, trong công tác thẩm định cần chú trọng xác minh nguồn gốc và 

tính hợp pháp của khoản tiền gửi dùng làm TSBĐ. 

Hai là, cần lấy ý kiến đồng ý của vợ/chồng người đứng tên khoản tiền gửi 
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sử dụng làm TSBĐ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD của người thứ 

ba. 

Ba là, áp dụng biện pháp cầm cố tài sản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ 

hạn khi NHTM nhận bảo đảm đồng thời là NHTM nhận tiền gửi. 

Bốn là, các NHTM nhận TSBĐ là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 

đang được gửi ở TCTD khác cần áp dụng và thực hiện một số giải pháp sau: 

- Áp dụng biện pháp thế chấp tài sản; Xác lập hợp đồng bảo đảm độc lập; 

Thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông báo cụ thể cho TCTD nhận tiền 

gửi biết. 

- Bên gửi tiền phải có văn bản yêu cầu TCTD nhận tiền gửi phong tỏa và 

chỉ giải tỏa khoản tiền gửi dùng làm TSBĐ khi có thông báo từ NHTM nhận bảo 

đảm, đồng thời ủy quyền vô điều kiện không hủy ngang cho NHTM nhận bảo 

đảm được nhân danh bên gửi tiền nhận khoản tiền gửi đó (gồm gốc và lãi) tại 

TCTD nhận tiền gửi khi bên bảo đảm /bên gửi tiền và hoặc bên vay thực hiện 

không đầy đủ, không đúng nghĩa vụ theo cam kết tại hợp đồng bảo đảm, HĐTD 

đã giao kết. 

- Thỏa thuận hoặc có cam kết, đồng ý của TCTD nhận tiền gửi về các vấn 

đề sau: 

+ Đã phong tỏa và chỉ giải tỏa khoản tiền gửi theo thông báo của NHTM 

nhận bảo đảm; Không cho phép bên gửi tiền /bên bảo đảm thực hiện rút tiền gửi 

hoặc bất cứ giao dịch nào khác đối với khoản tiền gửi dùng làm TSBĐ ngoại trừ 

trường hợp nhập lãi tiền gửi vào tiền gốc và hoặc kéo dài thời gian gửi tiền; 

+ Không sửa đổi, bổ sung các điều kiện và điều khoản liên quan đến giao 

dịch gửi tiền của khoản tiền gửi sử dụng làm TSBĐ khi chưa có sự đồng ý của 

NHTM nhận bảo đảm, ngoại trừ trường hợp kéo dài thời hạn gửi tiền (nếu có) 

thì được thỏa thuận mức lãi suất tiền gửi áp dụng đối với thời hạn kéo dài và 

hoặc nhập tiền lãi phát sinh của kỳ gửi trước vào tiền gốc để gửi tiếp. 

+ Chấp thuận việc rút tiền gửi trước thời hạn gửi khi cần thiết hoặc khi 

NHTM nhận bảo đảm thực hiện xử lý TSBĐ. 

+ Đồng ý và sẽ tuân theo bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi NHTM nhận 

bảo đảm đối với việc định đoạt số dư tiền gửi có trên tài khoản tiền gửi được sử 

dụng làm TSBĐ của bên bảo đảm /bên gửi tiền mà không cần có sự đồng ý 

trước của bên gửi tiền /bên bảo đảm. 

+ Cam kết không thực hiện trích khoản tiền gửi được sử dụng làm TSBĐ 

để thanh toán bù trừ với nghĩa vụ khác (nếu có) của bên gửi tiền /bên bảo đảm 

với TCTD nhận tiền gửi gồm cả các khoản vay nếu có (ngoại trừ các khoản phí 

quản lý tiền gửi theo quy định pháp luật tiền gửi tại TCTD) hay không tích hợp 

tài khoản làm giảm hoặc mất giá trị khoản tiền gửi sử dụng làm TSBĐ. 
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Tiểu kết Chương 3 

Thực tiễn và pháp luật cần có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, pháp luật điều 

chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng của Nhà nước nhằm duy trì sự phát 

triển ổn định của nền kinh tế. Ngược lại thông qua việc áp dụng và thực hiện 

trong thực tiễn, người làm luật sẽ phát hiện ra những bất cập, khoảng trống của 

pháp luật để sửa đổi, hoàn thiện sao cho phù hợp thực tiễn nhất. 

Hoạt động thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD được các NHTM áp dụng thường 

xuyên phổ biến. Chính vì vậy, khi pháp luật có các quy định cụ thể sẽ giúp hoạt 

động trên hạn chế các rủi ro và thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế 

vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong các quy định của pháp luật và thực tiễn 

thực hiện còn có trường hợp gây ra sự bất ổn trong quan hệ tín dụng có TSBĐ 

bằng số dư tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn nói riêng. 

Việc xây dựng các định hướng pháp luật trở nên cấp thiết để tạo kim chỉ nam 

cho việc đề ra các giải pháp cụ thể trong hoàn thiện pháp luật. Các giải pháp 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng, thực hiện pháp luật cần được 

thực hiện đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống các TCTD.  
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KẾT LUẬN 

Trong hoạt động kinh doanh của các TCTD nói chung và các NHTM nói 

riêng, việc nhận thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong HĐTD là hoạt động kinh tế thông thường 

và hết sức phổ biến diễn ra hàng ngày. Hai biện pháp bảo đảm đối với hai loại 

tài sản này đã mang lại nhiều lợi ích cho các bên, giúp cung ứng nguồn vốn 

nhanh chóng cho chủ thể gửi tiền khi cần gấp, hạn chế thiệt hại về lãi tiền gửi 

khi rút tiền gửi có thời hạn trước hạn gửi và thúc đẩy phát triển hoạt động kinh 

doanh của các TCTD. Việc pháp luật cho phép cũng như ghi nhận biện pháp bảo 

đảm này là điều tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay trong thực tiễn áp dụng và thực 

hiện, pháp luật vẫn còn một số tồn tại gây ra khó khăn cho TCTD, đặc biệt là 

các NHTM. Ngoài ra, thực tiễn thực hiện pháp luật tại các NHTM vẫn còn xảy 

ra nhiều rủi ro và vấn đề, dễ gây ra thiệt hại lớn cho các ngân hàng. 

Từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu để hoàn thiện và xây dựng các quy định 

pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng có áp dụng biện pháp bảo đảm là 

thế chấp, cầm cố tài sản là số dư tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi 

có kỳ hạn nói riêng cần được cơ quan nhà nước chú trọng. Song song với áp 

dụng các giải pháp hoàn thiện pháp luật, các NHTM cũng cần tuân thủ và đề ra 

những giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng trong hoạt động 

áp dụng và thực hiện pháp luật. 
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